PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1: Với thì  bằng:



    A. 	    B. 2	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Ta có : Vì a >0, b>0  nên  



Câu 2: Rút gọn biểu thức sau  với  và  ta được:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 


Vì 


Câu 3: Chọn phát biểu đúng. Phương trình  có . Khi đó:


    A. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là 


    B. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là 


    C. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là 


    D. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là 



Câu 4: Một loại ti vi hình chữ nhật có tỉ lệ độ dài hai cạnh màn hình là . Gọi x (inch) là chiều rộng màn hình ti vi, d (inch) là độ dài đường chéo màn hình ti vi. Công thức tính  theolà:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Độ dài đường chéo màn hình ti vi là: 





Câu 5: Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải sản xuất    chai nước rửa tay khô. Đến khi làm việc, do phải điều  công nhân đi làm việc khác nên mỗi công nhân còn lại phải sản xuất nhiều hơn dự định là  chai. (Giả sử năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau). Gọi số công nhân ban đầu của tổ là  (người) () thì biểu thức biểu diễn số chai nước rửa tay khô thực tế mỗi công nhân đã sản xuất là:   




    A.  (chai)	    B.  (chai)	    C.  (chai)	    D.  (chai)
Lời giải: 

Gọi số công nhân ban đầu của tổ là x (người) ( ).

=> Đến khi làm việc số công nhân thực tế là :  (người).			

Theo kế hoạch mỗi công nhân sản xuất  .

Thực tế mỗi công nhân đã sản xuất   (chai)


Câu 6: Cho  như hình vẽ. Số đo của   là
[image: ]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 


Ta có:  là góc ở tâm chắn  


 là góc nội tiếp chắn 



Câu 7: Tính thể tích V của hình trụ có bán kính đáy  và chiều cao h = 30cm


A. 	    	B. 	    


C. 	    	D. 
Lời giải: 

Dựa vào công thức tính thể tích hình trụ:   cm3




Câu 8: Cho tam giác có ,  ,  khi đó khẳng định nào sau đây là sai.


    A.  là tiếp tuyến của .


    B.  là cát tuyến của .


    C.  là tiếp tuyến của .


    D.  và  không có điểm chung.
Lời giải: 
[image: ]




Xét  có  .


                  Và .

Từ .


Áp dụng định lý Pytago đảo vuông tại.



	tại .








+Ta có tại ,   là tiếp tuyến của khẳng định đúng.








+Ta có tại ,  là cát tuyến của  khẳng định  đúng.







+Kẻ đường cao  ta có ( Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông)...










 Xét có Vì  tại .Từ,,.








là cát tuyến của .là tiếp tuyến của  là sai  khẳng định  sai







+Ta có ,  và  không có điểm chung khẳng định  đúng.













Câu 9: Cho đường tròn , dây  không đi qua tâm. Vẽ đường thẳng  tiếp xúc với  tại . Qua  vẽ đường thẳng vuông góc với  cắt đường thẳng  tại  và cắt  ở , biết cm. Độ dài đoạn thẳng  là:
    A. 12cm	    B. 19cm	    C. 25cm	    D. 32cm
Lời giải: 
[image: ]




Vì đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn  tại  nên 


Mặt khác vì  nên (cm)



 vuông tại , đường cao . Ta có:



 (cm)



 Ta có:  (cm)

Vậy cm.


Câu 10: Người ta cắt  tấm tôn hình tròn để cuộc lại thành hình nón (như hình). Biết chiều dài AB là giá trị nhỏ nhất của biểu thức AB = , với n  > 1; m > 1 (đơn vị của AB là cm). Thể tích của hình nón là:
[image: ]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

* Với n > 1; m > 1 thì  là hai số dương
Áp dụng bất đẳng thức Cô si ta có:

AB = 

*Mà  (1)
 Do bất đẳng thức (1) đúng với mọi n >1 nên bất đẳng thức cần chứng minh đúng. Dấu   ‘=’ xảy ra khi và chỉ khi n = 2.


* Áp dụng kết quả câu trên ta có:  => E 8  
   Vậy ABmin = 8 khi n = m = 2.	


Sxq = .π.r2 = .π.82 (cm2)
r =  (cm)

h=  (cm)





V = r2h = ... =  (cm3)
Câu 11: Một bảng tần số về điểm kiểm tra của lớp 9A như sau:
	Điểm (x)
	5
	6
	7
	8

	Tần số (n)
	10
	15
	20
	5


Điểm nào có tần số cao nhất ?
    A. 5	    B. 6	    C. 7	    D. 8
Lời giải: 
Quan sát bảng tần số tương đối về điểm kiểm tra của lớp 9A thấy điểm 7 có tần số là 20 => cao nhất
Câu 12: Xét phép thử: “Tung ba đồng xu đồng chất và cân đối. Số phần tử của không gian mẫu là:
    A. 2	    B. 4	    C. 8	    D. 10
Lời giải: 
Khi tung ba đồng xu phân biệt cùng một lúc thì không gian mẫu sẽ là: 

.
Vì vậy số phần tử của không gian mẫu sẽ là: 8 (phần tử).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1: Cho phương trình 	




    a) Với  thì phương trình  có  nên phương trình có hai nghiệm 



    b) Nếu  thì phương trình có hai nghiệm . Suy ra 


    c) Với  thì 

    d) Phương trình có hai nghiệm phân biệt dương khi 
Lời giải: 


a. Với m = - 3 thì phương trình có dạng 

Ta thấy    

Nên phương trình có hai nghiệm 
Chọn SAI

b. Phương trình có hai nghiệm khi 

	

Khi đó 
Chọn ĐÚNG

c. Thay m = - 3 vào phương trình ta được 

		Có a – b +c  = 0 => phương trình có hai nghiệm 

		Suy ra 
Chọn SAI

d. Phương trình  có hai nghiệm khi 

	

Khi đó 

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt dương thì   


Kết hợp với điều kiện ta được 
Chọn ĐÚNG

Câu 2: Cho biểu thức 


    a) Biểu thức  đạt giá trị lớn nhất bằng 


    b) Biểu thức  đạt giá trị lớn nhất bằng 	


    c) Biểu thức  đạt giá trị lớn nhất bằng 


    d) Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất bằng 
Lời giải: 

Ta có: 



Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức  bằng . Dấu “=” xảy ra khi 


Với Ta có: 



Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng . Dấu “=” xảy ra khi 
Câu 3: Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O; 5cm) sao cho OM  = 10cm. Vẽ các tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm) và cát tuyến MCD không đi qua O (C nằm giữa M và D) với đường tròn (O). Gọi E là trung điểm của CD. Đoạn thẳng MO cắt AB tại H. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?
    a) 5 điểm M; A; E; O; B cùng nằm trên một đường tròn.

    b) Biết  thì DE = 6cm.
    c) MO làtrung trực của AB.

    d) 
Lời giải: 
[image: ]
a,Đúng
Ta có MA, MB là tiếp tuyến của (O) tại A và B (gt) 
 OA  MA; OB  MB (Tính chất tiếp tuyến của đường tròn)

  [image: ] (1)	
Xét (O) có E là trung điểm của CD, mà CD không đi qua tâm O (gt)
 OE  CD tại E ( Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây)

  (2)	
Từ (1) và (2)   5 điểm M; A; E; O; B cùng nằm trên một đường tròn đường kính OM
b,Sai
Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác OEC vuông tại E


c, Đúng
Xét (O) có: MA = MB (Tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)
                     OA = OB = R(O) 
                 => MO là trung trực của AB
d,Sai
Xét MAC và MDA có:  
       chung


 [image: ] (Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cùng, góc nội tiếp cùng chắn của (O))


  ∽  (g.g) 

 	
Có MA và MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại M của đường tròn (O) (gt)
 MA = MB (T/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)
 và OA = OB (Bán kính của đường tròn (O))
Do đó OM là đường trung trực của đoạn thẳng AB

 OM AB tại H


Có MAO vuông tại A, đường cao AH ( Vì ,   tại H)

 ( Hệ thức lượng trong tam giác vuông) (2)	

Từ (1) và (2)         


 vuông tại A, ta có   ( Định lý Pythagore)

Do đó   
Câu 4: Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả ghi lại ở bảng sau:
[image: ]
Lựa chọn đúng, sai
    a) Có 13 bao gạo cân nặng lớn hơn 50 kg
    b) Khối lượng chủ yếu của 1 bao gạo là 50 kg và 55 kg
    c) Khối lượng cao nhất của 1 bao gạo là 60 kg, khối lượng ít nhất của 1 bao gạo là 40kg.
    d) Khối lượng các bao gạo có 6 giá trị khác nhau
Lời giải: 
- Từ bảng tần số ta đếm thấy tần số của bao gạo nặng 55kg là 8, 60kg  là 4, 65 kg là 1, Vậy tổng các bao gạo có cân nặng lớn hơn 50kg là: 8+4+1 = 13. Chọn đúng
- Số bao gạo nặng 50kg và 55 kg là 6+8 = 14 bao, trong khi đó loại 40kg chỉ có 2 bao, loại 45 kg có 3 bao, loại 60kg có 4 bao, loại 65kg chỉ có 1 bao. Chọn đúng
- Khối lượng cao nhất của 1 bao gạo là 65kg, khối lượng ít nhất của 1 bao gạo là 40kg. Chọn sai 
- Khối lượng các bao gạo có các giá trị là 40,45,50,55,60 và 65kg tổng là 6 giá trị. Chọn đúng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1: Phương trình bậc hai:  có hai nghiệm   khi đó giá trị của biểu thức  là:
Lời giải: 
Ta có a – b + c = 0 nên phương trình có 2 nghiêm 


Đáp án: 37


Câu 2: Nghiệm của bất phương trình  là  ....
Lời giải: 



Vì  nên  khi 
Đáp án: 2



Câu 3: Cho các số thực  thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng: (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
Lời giải: 

Ta có: 












Vậy GTNN của  khi .
Đáp án: 5,8






Câu 4: Tam giác vuông tạicó ,. Khi quay tam giác quanh cạnh góc vuôngta thu được hình nón có độ dài đường sinh là:
Lời giải: 
[image: ]


 Khi quay tam giác quanh cạnh góc vuôngta thu được hình nón có đường sinh là BC. Áp dụng định lý Pythagores vào tam giác vuông ABC:  
BC2 = AB2 + AC2 = 42 + 32 = 25  => BC = 5 (cm)  (do BC > 0)
Vậy: Hình nón có độ dài đường sinh là 5cm
Đáp án: 5
Câu 5: Một lọ nước hoa có dạng hình cầu làm bằng thủy tinh có đường kính 12cm, bên trong là một hình cầu nhỏ chứa nước hoa. Hỏi phải làm lọ nước hoa có độ dày thành lọ là bao nhiêu để chứa được lượng nước hoa bên trong vừa đủ 500ml (Làm tròn đến hàng đơn vị)?
Lời giải: 



Bán kính hình cầu chứa nước hoa là: 

Độ dày thành lọ là: 
Đáp án: 1
Câu 6: Xét phép thử ngẫu nhiên là việc gieo hai con xúc xắc cùng một lúc
Tính xác suất của biến cố A sau:
A là biến cố “Mặt có số chấm xuất hiện giống nhau và tổng số chấm trên hai con xúc xắc nhỏ hơn 12”. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
Lời giải: 
Kết quả của phép thử là một cặp số (a; b) trong đó a, b lần lượt là số chấm xuất hiện giống nhau trên con xúc xắc thứ nhất và thứ hai
Không gian mẫu Ω= {(1;1), (1;2), (1;3), (1;4), (1;5), (1;6), (2;1), (2;2), (2;3) (2;4), (2;5), (2;6), (3;1), (3;2), (3;3), (3;4), (3;5), (3;6), (4;1), (4;2), (4;3), (4;4), (4;5), (4;6), (5;1), (5;2), (5;3), (5;4), (5;5), (5;6), (6;1), (6;2), (6;3), (6;4), (6;5), (6;6)}
n() = 36. Do đó số khả năng thuận lợi cho biến cố A là 5: n(A) = 5

Suy ra 
[bookmark: _GoBack]Đáp án: 0,14
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